
CỒNG TY CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẬP ĐOÀN LỘC TRÒỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .'.'.3../BC-TĐLT An Giang, ngày ' Uháng ^năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 
(06 tháng đầu năm 2025)

Kính gửi: - ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ trụ sở chính : 23 Hà Hoàng Hồ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 0296.3841299 Fax: Email:

Vốn điều lệ : 1.007.414.650.000 đồng

Mã chứng khoán : LTG

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tồng Giám đốc.

- về việc thực hiện chức năng kiêm toán nội bộ: Không có

I. Hoạt động của Đại hội đồng cố đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cồ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cồ đông 
được thông qua dưới hình thức lây ý kiên băng văn bản): Không có

STT Số Nghị quyết/Quyết 
định

Ngày Nội dung

II. Hội đồng quản trị:
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1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT Thành viên HĐQT Chức vụ (thành viên HĐQT độc 
lập, TVHĐQT không điều hành)

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 
HĐQT/ HĐQT độc lập

Ngày bồ nhiệm Ngày không còn là 
HĐQÌ7 HĐQT độc lập

1. Ông Huỳnh Văn Thòn Chủ tịch Thành viên HĐQT

26/06/2024

2. Johan Sven Richard Boden Thành viên HĐQT độc lập 26/06/2024

(có đơn từ nhiệm 
ngày 22/08/2024 
và Công ty nhận 

đuợc đơn từ 
nhiệm vào ngày 

23/08/2024)

3. Mandrawa Winston Leo Thành viên HĐQT độc lập 26/06/2024

4. Võ Trí Thành Thành viên HĐQT độc lập 26/06/2024

5. Vũ Hồng Trang Thành viên HĐQT không diều hành 26/06/2024

0 

cò

TẬ1 

LỌ
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2. Các cuộc họp HĐQT:

STT Thành viên HĐQT Sô buôi họp 
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do không tham dự họp

1. Ông Huỳnh Văn Thòn 4 100%

- 2. Johan Sven Richard Boden 0 0 Có đơn từ nhiệm ngày 22/08/2024 và 
Công ty nhận được đơn từ nhiệm vào 

ngày 23/08/2024

3. Mandrawa Winston Leo 4 100%

4. Võ Trí Thành 3 75%

5. Vũ Hồng Trang 4 100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tống Giám đốc (Ban Giám đốc): HĐQT giao và nhận báo cáo của Tổng Giám đốc liên quan đến 
việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đồng, các Nghị quyết của HĐQT, nhận báo cáo từ Tổng Giám đốc về viêc 
thực hiện các giải pháp, kế hoạch, phuơng án cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định

Ngày Nội dung Tỷ lệ thông 
qua

1. 01/NQ-HĐQT 01/03/2025 Vê việc cử người đại diện tài khoản của Cồng ty tại các Ngân 
hàng hoạt động họ-p pháp tại Việt Nam

04/04

2. 02/NQ-HĐQT 24/03/2025 về việc lựa chọn đơn vị tái cấu trúc Công ty CP Tập đoàn 
Lộc Tròi

04/04

926

GT
CP ,
ĐOỈ
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3. 03/NQ-HĐQT 28/03/2025 Vê việc thông qua giao dịch có liên quan giữa Công ty với 
người có liên quan

03/03

4. 04/NQ-HĐQT 24/04/2025 về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2025

02/03

5. 05/NQ-HĐQT 12/05/2025 Vê việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2025

03/03

6. 06/NQ-HĐQT 22/05/2025 về việc thông qua phương án thay đổi nhân sự và sửa đổi 
Điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời 
(Cambodia)

04/04

7. 07/NQ-HĐQT 07/06/2025 Vê việc thông qua phương án khung về tái cấu trúc nợ vay 
của LTG

04/04

8. 08/QĐ-HĐQT 11/06/2025 về việc triệu tập và tố chức họp Đại hội đồng cồ đông thường 
niên năm 2025

03/03

9. 09/NQ-HĐQT 11/06/2025 về việc thông qua phạm vi kiểm toán bồ sung 04/04

10. 10/NQ-HĐQT 26/06/2025 về việc thông qua phương án kinh doanh và vay vốn của Tân 
Hồng tại MBBank

04/04

11. 11/NQ-HĐQT 26/06/2025 về việc thông qua giao dịch có liên quan 04/04

12. 12/NQ-HĐQT 26/06/2025 về việc thế chấp tài sản của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời 
và Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh An tại 
Ngân hàng TMCP Quân Đội

04/04

III. Ban kiêm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

N
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2. Cuộc họp của BKS:

s
T
T

Thành viên BKS Chức vụ • Ngày bắt đầu là thành 
viên BKS

Ngày không 
còn là thành 

viên BKS

Trình độ chuyên 
môn

1.
Ông Tiêu Phước Thạnh

Trưởng BKS 14/04/2022

Cử nhân kinh tế

Thành viên BKS 26/06/2024

(Có đơn từ nhiệm ngày 
06/09/2024 và Công ty 

nhận được đơn từ nhiệm 
vào ngày 09/09/2024)

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Thành viên BKS 26/06/2024

(Có đơn từ nhiệm ngày 
22/07/2024 và Công ty 

nhận được đơn từ nhiệm 
vào ngày 26/07/2024)

Thạc sĩ Tài chính 
ngân hàng

3. Ông Ưday Krishna Thành viên BKS 26/06/2024 Cừ nhân kinh tế

Trưởng BKS 23/07/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS đối vói HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Giám sát tình hình tài chính thông qua xem xét các báo cáo của chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Tồng Giám đốc.

4. Sự phối họp hoạt động giữa BKS đối vói hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

STT Thành viên BKS Sô buôi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Tỷ lệ biểu 
quyết

Lý do không tham dự họp

Không tổ chức họp vì chỉ còn 01 thành viên BKS
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Đại diện Ban Kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp HĐQT. Ban Kiếm soát được báo cáo về hoạt động quản trị, tình hình quản lý, 
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

5. Hoạt động khác của BKS:

Ban Kiểm soát đưa ra một số khuyến nghị nhằm hạn chế những rủi ro trong quá trình hoạt động của Công ty.

IV. Ban điều hành:

V. Kế toán trưỏng:

STT Thành viên Ban điều hành Ngày 
tháng năm 

sinh

Trình độ 
chuyên môn 

nghiệp vụ

Ngày bô nhiệm Ngày miễn nhiệm

01 Ông Nguyễn Tấn Hoàng 05/09/1977 Cử nhân 16/10/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Họ và tên Ngày 
tháng năm 

sinh

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

Bà Đặng Phương Chi 29/12/1976 Thạc sĩ 28/10/2024

Công ty khuyến khích các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tống Giám đốc, các cán bộ quản lý khác tham gia khóa đào tạo về quản trị 
công ty.

VII. Danh sách về ngưòi có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của ngưòi có liên quan của công ty vói chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: theo Phụ Lục 01 đính kèm.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cố đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người 
nội bộ: được thề hiện tại Phụ lục 03 đính kèm.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: được 
thể hiện tại Phụ lục 04 đính kèm.

CỀ

TẬ

LỘ
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4. Giao dịch giữa công ty vói các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tống Giám đốc) và người quản lý khác 
đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đôc (Tông Giám đôc) điêu hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây 
(tính tại thời điểm lập báo cáo): được thể hiện tại Phụ lục 03 đính kèm.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiếm soát, Giám đốc (Tồng Giám đốc) 
và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tống Giám đốc) điều hành: được thế hiện tại Phụ lục 03 đính kèm.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 
soát, Giám đốc (Tông Giám đôc) và người quản lý khác: được thê hiện tại Phụ lục 03 đính kèm

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo Phụ lục 02 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT Ngưòi thực hiện 
giao dịch

Quan hệ vói người nội bộ Số cổ phiếu sỏ’ hữu đầu 

kỳ

Số cổ phiếu sỏ’ hữu cuối kỳ- Lý do tăng, giảm (mua, bán, 
chuyển đổi, thưởng...)

số

cô phiêu

Tỷ lệ Số 

cổ phiếu

Tỷ lệ

.11

4G
CP

•’Đ(

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơỉ nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦTICH HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 
tên và đóng dáu)

CÔNG TỴN A h

ĩ/ CP OVu
TẬPĐOẦNĨ ---------------------------

\Al Ộc ---------------- -

văn  thòn
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PHỤ LỤC 01

(Danh sách về người có liên quan của công ly)

STT Tên tô chức/cá 
nhân

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chửng 
khoán 

(nếu có)

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*, ngày 
cấp, noi cấp

Địa chỉ trụ sỏ’ chính/ 
Địa chỉ liên hệ

Thòi điêm 
bắt đầu là 
nguôi có 
liên quan

Thời 
điếm 

không 
còn là 

người có 
liên quan

Lý do Mối quan hệ 
liên quan vói 

công ty

1. Ông Huỳnh Văn 
Thòn

- Chủ 
tịch 
HĐQT;

- Người 
đại diện 
theo 
pháp 
luật.

28/06/2019 Chủ tịch 
HĐỌT-Người 
đại diện theo 
pháp luật

2. Ông Johan Sven 
Richard Boden

Thành 
viên 
HĐQT

26/06/2024 Thành viên 
HĐQT độc lập

3. Ông Mandrawa 
Winston Leo

Thành 
viên 
HĐQT

26/06/2024 Thành viên 
HĐỌT độc lập

4. Ông Võ Trí 
Thành

Thành 
viên 
HĐQT

26/06/2024 Thành viên 
HĐQT độc lập

5. Bà Vũ Hồng 

Trang
Thành 
viên 
HĐQT

26/06/2024 Thành viên
HĐQT không 
điều hành
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6. Ông Nguyễn Tấn 

Hoàng

- Tổng 
giám 
đốc;

- Người 
đại 
diện 
theo 
pháp 
luật.

16/10/2024 Tồng giám đốc 

-Người đại 
diện theo pháp 
luật

7. Ông Nguyễn Mỹ Phó
Tổng 
Giám 
đốc

24/07/2024 Phó Tổng Giám 
đốc

8. Ông Phạm Thanh 
Thọ

Phó
Tổng
Giám 
đốc

29/11/2024 Phó Tổng Giám 
đốc

9. Ỏng Trần Thanh 
Hiền

Phó
Tổng 
Giám 
đốc

29/11/2024 Phó Tổng Giám 
đốc

10. Ông Tiêu Phước 
Thạnh

Trưởng 
BKS/Thà 
nh viên 
BKS

23/05/2021 Trưởng BKS. 
Sau ngày 
26/06/2024 là 
thành viên 
BKS.

11. Bà Nguyễn Thị 
Thúy

Thành 
viên 
BKS

26/06/2024 Thành viên 
BKS

12. Ông Uday
Krishna

Trưởng 
BKS/TÍià

26/06/2024 Sau ngày 
23/07/2024 là 
Trưởng BKS.
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rẬ 

.LỘ 

Ềĩ

nh viên 
BKS

13. Bà Đặng Phương 
Chi

Ke toán 
trưởng

28/10/2024 Kế toán trưởng

14.

Ông Danh Quí

Người 
phụ trách 
quản trị 
công ty

22/08/2022 Người phụ 
trách quản trị 
công ty

15.
MARINA VIET 
PTE. LTD.

CB0684
6 BATTERY ROAD
# 29-04, 
SINGAPORE 049909

Cồ đông sở hữu 
trên 10% cỗ 
phần Công ty

16.
UBND tỉnh An 
Giang

82 Tôn Đức Thắng, p. 
Mỹ Bình, TP Long 
Xuyên, Tỉnh An 
Giang

Cô đông sở hữu 
trên 10% cổ 
phần Công ty

17. Công ty TNHH 
Dịch vụ nông 
nghiệp Lộc Tròi - 
Cambodia

Giấy chứng nhận đầu tư 
số: 201600117 cấp ngày 
04/11/2010 tại Bộ Ke 
hoạch và Đầu tư

Số 433, St. No.217, 
Sangkat Spean 
Thmor, Khan 
Dangkor, Phnom 
Phenh

Công ty con 
LTG sở hữu 
100% vốn góp

18. Công ty TNHH 
Một thành viên 
Lương thực Vĩnh 
An

1101751607 cấp ngày 
23/06/2014 tại Sở 
K.H&DDT tĩnh Long An

Áp 2, Xã Tân Đông, 
Huyện Thạnh Hoá, 
Tỉnh Long An,

Công ty con 
LTG sỏ' hữu 
100% vốn góp

19. Công ty TNHH 
Một thành viên 
Phân hữu CO' Ân 
Thịnh Điền

6300233285 cấp ngày 
11/10/2013 tại Sở 
ÍCH&ĐT tinh Hậu Giang

ấp Mỹ Phú, Xã Tân 
Phước Hưng, Huyện 
Phụng Hiệp, Tinh Hậu 
Giang

Công ty con 
LTG sở hữu 
100% vốn góp

20. Công ty TNHH 
Một thành viên

6001542831 cấp ngày 
11/04/2016 tại Sở 
KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk

BI 8b Ngô Gia Tự, 
Phường Tân Lợi, TP.

Công ty con 
LTG sở hữu 
100% vốn góp

cc
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27. Công ty CP Nông 
sản Lộc Trời

1602129605 cấp ngày 
29/08/2020 tại Sở 
KH&ĐT tỉnh An Giang

23 Hà Hoàng Hổ, 
Phường Mỹ Xuyên, 
Thành phố Long 
Xuyên, Tĩnh An 
Giang

Công ty con 
LTG sờ hữu 
99,998% cổ 
phần

28. Công ty TNHH 
Dịch vụ kho vận 
Lộc Trời

1602131844 cấp ngày 
13/10/2020 tại Sở 
K.H&ĐT tình An Giang

234B/13, Quốc Lộ 91, 

khóm Bình Đức 5, 
phường Bình Đức, 
thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang

Công ty con 
LTG sở hữu 
100% vốn góp

29. Công ty cổ phần 

bao bì Bình Đức

1602136874 cấp ngày 

18/12/2020 tại Sở 
KH&ĐT tỉnh An Giang

Số 42 Trần Hưng 

Đạo, phường Bình 
Đức, TP. Long 
Xuyên, An Giang

Công ty con do 
LTG sở’ hữu 
99,92% cổ 
phần

30. Công ty CP 
giống cây trồng 

Lộc Trời

1602153647
Cấp ngày 06/12/2021 tại 
Sở KH&ĐT tỉnh An 
Giang

23 Hà Hoàng Hổ, 
Phường Mỹ Xuyên, 
Thành phố Long 
Xuyên, Tĩnh An 
Giang

Tô chức có liên 
quan

31. Công ty cổ phần 
Quản Nông Xanh

0315447176 cấp ngày 
21/12/2018 tại Sở 
KH&ĐT TP. HCM

23 Hà Hoàng Hổ, 
phường Mỹ Xuyên, 
TP. Long Xuyên, An 
Giang

Doanh nghiệp 
mà LTG sờ hữu 
gián tiếp 80% 
cồ phần thông 
qua Công ty 
TNHH Dịch vụ 
nông nghiệp 
Lộc Trời

32. Công ty CP Bảo 
vệ thực vật An 
Giang

1601984286
Cấp ngày 29/09/2015 

2021 tại Sỏ- KH&ĐT 
tinh An Giang

23 Hà Hoàng Hỗ, 
phường Mỹ Xuyên, 
TP. Long Xuyên, An 
Giang

Tổ chức có liên 
quan

rr
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Tổ chức có liên 

quan

TÔ chức có liên 
quan

Tổ chức có liên 
quan

Tổ chức có liên 
quan

Tổ chức có liên 
quan

Doanh nghiệp 
mà LTG sở hữu 
gián tiếp 51% 
phần vốn góp 
thông qua Công 
ty CP Nông sản 
Lộc Trò i

Công ty con 
LTG sờ hữu 
75% cổ phần

Khóm Vĩnh Phuức, 
Thị trấn Vĩnh Bình, 
Huyện Châu Thành, 
Tỉnh An Giang

Ấp Sơn Lập, Xã Vọng 

Đông, Huyện Thoại 
Sơn, Tỉnh An Giang

Ấp Rọc Muống, Xã 
Tân Công Chí, Huyện 
Tân Hồng, Tỉnh Đồng
Tháp

Áp Cả Rưng, Xã 
Tuyên Bình Tây, 
Huyện Vĩnh Hưng, 
Tỉnh Long An

Ẩp Ninh Thạnh 1, Xã 
Ninh Hòa, Huyện 
Hồng Dân, Tỉnh Bạc
Liêu

Áp Hòa Tân, Xã Định 

Thành, Huyện Thoại 
Sơn, Tỉnh An Giang,

23 Hà Hoàng Hổ, 
phường Mỳ Xuyên, 
TP. Long Xuyên, tỉnh
An Giang

1601633432
Cấp ngày 31/12/2011 tại
Sở KH&ĐT tỉnh An
Giang

1601623071
Cấp ngày 23/12/2011 tại 
Sở- KH&ĐT  tỉnh An
Giang

1401605043
Cấp ngày 22/12/2011 tại 
Sở KH&ĐT tỉnh Đồng
Tháp

1101452364
Cấp ngày 13/12/2011 tại 
Sở KH&ĐT tỉnh Long
An

1900557010
Cấp ngày 11/12/2012
2011 tại SỞKH&ĐT 
tỉnh Bạc Liêu

1602178867
Cấp ngày 30/01/2024 
tại Sở KH&ĐT tinh An
Giang

1602183507
Cấp ngày 27/06/2024 tại 
Sở KH&ĐT  tỉnh An
Giang

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Lương thực Vĩnh
Bình

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Lương thực 
Thoại Sơn

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Lương thực Tân
Hồng

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Lương thực Vĩnh
Hưng

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Lương thực Vĩnh
Lộc

Công Ty TNHH
Năng Lượng
Trấu

Công ty Cô phần 

Vật tư Nông 
nghiệp Lộc Trời

enen

34.

35.

36.

37.

38.

39.



cỏ

TẬI

LỘ'

40. Ông Võ Công 

Thức

02/12/2024 Bố nhiệm Người đại diện 
theo pháp luật 
của công ty con 
(Công ty 
TNHH Một 
thành viên 
Lương thực 
Vĩnh An, Công 
ty trách nhiệm 
hữu hạn trích ly 
dầu cám Vĩnh 
Hòa và Công 
TyTNHH 
Năng Lượng 
Trấu)

41. Õng Trần Trường 
Huy

02/12/2024 Bổ nhiệm Người đại diện 
theo pháp luật 
của công ty con 
(Công ty 
TNHH Một 
thành viên 
Phân hữu cơ 
Ân Thịnh Điền 
và
Công ty TNHH 
Dịch vụ Kho 
vận Lộc Trời)

42. Ông Cao Hoàng 
Tú

Người đại diện 
theo pháp luật 
của công ty con 
(Công ty cổ 
phần Quản 
Nông Xanh)

43. Ông Đỗ Vãn 
Hoàng

Người đại diện 
theo pháp luật 
của công ty con

14
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Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/HỘ chiếu (đối với cá nhản) hoặc số Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động 
hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đôi với tô chức).

Lộc Trời — 
Cambodia)

48. Lương Quốc Tú Người đại diện 
theo pháp luật 
của công ty con 
(Công Ty 
TNHH Năng 
Lượng Trấu)
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PHỤ LỤC 02

'co'/

(Danh sách người nội bộ và người có liên quan cùa người nội bộ)

STT Họ tên Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có)

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 
cấp, noi cấp

Địa chi liên hệ Sô cô 
phiếu sỏ’ 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ sỏ’ 
hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

1 Huỳnh Văn Thòn Chủ tịch 
HĐQT, 
Người 
đại diện 
theo 
pháp luật

3.178.608 3,15521%

1.1 Trần Việt Hằng Không 0 0% Vợ x

1.2 Huỳnh Việt Huỳnh Không 0 0% Con 2

1.3 Huỳnh Thanh Tuyết Không 15 0.000014 
%

Chị

1.4 Huỳnh Quốc Hứng Không 0 0% Anh

1.5 Huỳnh Thị Thanh 
Thúy

Chủ tịch 
công 
đoàn

0 0% Em

1.6 Công ty TNHH Một 
thành viên Lương thực 
Vĩnh Bình

1601633432
Cấp ngày 31/12/201 1 tại Sở 
KH&ĐT tỉnh An Giang

Khóm Vĩnh Phước, Thị 
trấn Vĩnh Bình, Huyện 
Châu Thành, Tỉnh An 
Giang

Doanh nghiệp mà 
người nội bộ là Chủ 
tịch Công ty - 
người đại diện theo 
pháp luật

17
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1.7 Công ty TNHH Một 
thành viên Lương thực 
Thoại Sơn

1601623071
Cấp ngày 23/12/2011 tại sỏ- 

KH&ĐT tĩnh An Giang

Ẩp Sơn Lập, Xã Vọng 
Đông, Huyện Thoại 
Sơn, Tỉnh An Giang

Doanh nghiệp mà 
người nội bộ là Chủ 
tịch Công ty - 
người đại diện theo 
pháp luật

1.8 Công ty TNHH Một 
thành viên Lương thực 
Tân Hồng

1401605043
Cấp ngày 22/12/2011 tại sỏ- 

KH&ĐT tỉnh Đồng Tháp

Ấp Rọc Muống, Xã Tân 

Công Chí, Huyện Tân 
Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

Doanh nghiệp mà 
người nội bộ là Chủ 
tịch Công ty - 
người đại diện theo 
pháp luật

1.9 Công ty TNHH Một 
thành viên Lương thực 
Vĩnh Hưng

1101452364
Cấp ngày 13/12/2011 tại Sở

KH&ĐT tính Long An

Ấp Cả Rưng, Xã Tuyên 

Bình Tây, Huyện Vĩnh 
Hưng, Tỉnh Long An

Doanh nghiệp mà 
người nội bộ là Chủ 
tịch Công ty - 
người đại diện theo 
pháp luật

1.10 Công ty TNHH Một 
thành viên Lương thực 
Vĩnh Lộc

1900557010
Cấp ngày 11/12/2012 2011 

tại Sở K.H&ĐT tinh Bạc 

Liêu

Ẩp Ninh Thạnh ỉ, Xã 
Ninh Hòa, Huyện Hồng 
Dân, Tinh Bạc Liêu

Doanh nghiệp mà 
người nội bộ là Chú 
tịch Công ty - 
người đại diện theo 
pháp luật

1.11 Công ty TNHH Dịch 
vụ nông nghiệp Lộc 
Trời

1602115183 cấp ngày 
02/01/2020 tại SỞKH&ĐT 
tỉnh An Giang

Ầp Sơn Lập, Xã Vọng 

Đông, Huyện Thoại 
Sơn, Tỉnh An Giang

Công ty con mà 
Người nội bộ là 
Chủ tịch công ty - 
ngưòi đại diện theo 
pháp luật từ ngày 
24/07/2024

1.12 Công ty CP Bào vệ 
thực vật An Giang

1601984286 cấp ngày 
29/09/2015 tại Sờ KH&ĐT 
tỉnh An Giang

23 Hà Hoàng Hổ, 
phường Mỹ Xuyên, TP. 
Long Xuyên, An Giang

20% Doanh nghiệp mà 
người nội bộ sở hữu 
trên 10% cổ phiếu 
và là đại diện pháp 
luật cùa công ty.
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1.13 Công ty CP Nông sản 
Lộc Trời

1602129605 cấp ngày 
29/08/2020 tại SỞKH&ĐT 
tỉnh An Giang

23 Hà Hoàng Hổ, 
Phường Mỹ Xuyên, 
Thành phố Long 
Xuyên, Tỉnh An Giang

Doanh nghiệp mà 
người nội bộ là Chủ 
tịch HĐQT - nguời 
đại diện theo pháp 
luật

1.14 Công ty Cổ phần Vật 

tư Nông nghiệp Lộc
Trời

1602183507
Cấp ngày 27/06/2024 tại sỏ' 
KH&ĐT tỉnh An Giang

23 Hà Hoàng Hổ, 

phưòưg Mỹ Xuyên, TP. 
Long Xuyên, tỉnh An 
Giang

Doanh nghiệp mà 
người nội bộ là Chủ 
tịch HĐQT - người 
đại diện theo pháp 
luật

1.15 Công ty cổ phần 

Lương thực Lộc Nhân

1801728120 cấp ngày 
29/07/2022 tại Sở KH&ĐT 
tỉnh Cần Thơ

Ấp Phước Trung, Xã 

Thạnh Phú, Huyện Cò' 
Đỏ, Thành phố cần 
Thơ, Việt Nam

Doanh nghiệp mà 
người nội bộ là Chủ 
tịch HĐQT - người 
đại diện theo pháp 
luật

1.16 Công ty CP Giống cây 
trồng Lộc Trời

1602153647

Cấp ngày 06/12/2021 tại sỏ' 
KH&ĐT tỉnh An Giang

23 Hà Hoàng Hổ, 

Phường Mỹ Xuyên, 
Thành phố Long 
Xuyên, Tỉnh An Giang

Doanh nghiệp mà 
người nội bộ là Chủ 
tịch HĐQT - người 
đại diện theo pháp 
luật

2 Ông Johan Sven 
Richard Boden

Thành 
viên 
HĐQT 
độc lập

0 0% Thành viên HĐQT 
từ ngày 26/06/2024

Có đơn từ nhiệm 
ngày 22/08/2024 và 
Công ty nhận đu'Ọ'c 
đơn từ nhiệm vào 
ngày 23/08/2024

2.1. Marianne Boden Không 0 0% Mẹ

2.2. Karin Boden Ihre Không 0 0% Em gái

2.3. Larysa Boden Không 0 0% Vợ
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2.4. Anna Boden Không 0 0% Con

2.5. Richard Boden Không 0 0% Con

2.6. Alicia Boden Không 0 0% Con

3 Ông Mandrawa

Winston Leo
Thành 
viên 
HĐQT 
độc lập

Thành viên HĐQT 
từ ngày 26/06/2024

3.1. Warsa Mandrawa Không 0 0% BỐ

3.2. Julia Nancy
Mandrawa

Không 0 0% Mẹ

3.3. Christine Liauw
Mandrawa

Không 0 0% Em

3.4. Lariza Plorentina
Johan

Không 0 0% Vợ

3.5. Celestabelle Ava
Manđrawa

Không 0 0% Con

3.6. Kayelina Xena
Maridrawa

Không 0 0% Con

4 Ông Võ Trí Thành Thành 
viên 
HĐQT 
độc lập

0 0% Thành viên HĐQT 
từ ngày 26/06/2024

4.1. Võ Trí Tâm Không 0 0% Anh trai

4.2. Võ Thị Ánh Tuyết Không 0 0% Em gái

4.3. Nguyến Thị Kim Hoa Không 0 0% Vợ
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4.4. Võ Trí Dũng Không 0 0% Con

4.5. Võ Trí Trung Không 0 0% Con

5 Vũ Hồng Trang Thành 
viên 
HĐQT 
không 
điều 
hành

0 0% Thành viên HĐỌT 
từ ngày 26/06/2024

5.1. Vũ Đình Thi Không 0 0% BỐ

5.2. Nguyễn Thị Tâm Không 0 0% Mẹ

5.3. Vũ Minh Tuấn Không 0 0% Anh

5.4. Trần Quang Minh Không 0 0% Chồng

5.5. Trần Vũ Hà Vy Không 0 0% Con J

5.6. Trần Vũ Kỳ An 0 0% Con ị
6 Nguyễn Tấn Hoàng - TGĐ;

- Ngịrời 
đại diện 
theo 
pháp 
luật

15.000 0.01489%

6.1. Lê Thị Hồng Thắm Không 0 0% Vợ

6.2. Nguyễn Tấn Minh Không 0 0% Con

6.3. Nguyễn Tấn Hoàng 
Minh

Không 0 0% Con
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6.4. Công ty TNHH Trích 
ly dầu cám Vĩnh Hòa

1101791896 cấp ngày 

18/05/2015 tại SỞKH&ĐT 

tỉnh Long An

ấp 2, Xã Tân Đông, 

Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh 
Long An

0 0% Công ty con mà 
Người nội bộ là 
Chủ tịch HĐTV

6.5. Công ty cổ phần 
Lương thực Lộc Nhân

1 801728120 cấp ngày 

29/07/2022 tại Sờ KH&ĐT 

thành phố cần Thơ

Ắp Phuớc Trung, Xã 
Thạnh Phú, Huyện Cờ 
Đỏ, Thành phố cần Thơ

0 0% Doanh nghiệp mà 
Ngu'ò’i nội bộ là Kế 
toán trưởng

6.6. Công ty cổ phần Quản 
Nông Xanh

0315447176 cấp ngày

21/12/2018 tại Sở KH&ĐT 

TP. HCM

23 Hà Hoàng Hổ, 
phường Mỹ Xuyên, TP. 
Long Xuyên, An Giang

Doanh nghiệp mà 
người nội bộ là chủ 
tịch HĐQT

6.7. Công ty Cổ phần Vật 
tư Nông nghiệp Lộc 
Trời

1602183507
Cấp ngày 27/06/2024 tại sỏ’
KH&ĐT tinh An Giang

23 Hà Hoàng Hồ, 
phường Mỹ Xuyên, TP. 
Long Xuyên, tỉnh An 
Giang

Công ty con mà 
Người nội bộ là 
Giám đốc - người 
đại diện theo pháp 
luật

6.8. Công ty CP nông sản 
Lộc Trời

1602129605 cấp ngày 
29/08/2020 tại SỞKH&ĐT 
tỉnh An Giang

23 Hà Hoàng Hỗ, 
phường Mỹ Xuyên, TP. 
Long Xuyên, tỉnh An 
Giang

Công ty con mà 
Người nội bộ là 
thành viên HĐQT

7 Tiêu Phước Thạnh Thành 
viên
BKS

0 0% Có đơn từ nhiệm 
thành viên Ban 
kiểm soát tù’ ngày 
06/09/2024 và 
Công ty nhận được 
đơn ngày
09/09/2024

7.1. Tiêu Văn Ón Không 0 0% Bố

7.2. Lãng Thoại Mai Không 0 0% Mẹ

7.3. Tiêu Mỹ Trân Không 0 0% Em
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7.4. Nguyễn Hoàng Nam 
Phương

Không 0 0% Vợ

7.5. Tiêu Phước Nhã Không 0 0% Con

7.6. Tiêu Hoàng Phước 
Tiên

Không 0 0% Con

7.7. Công ty TNHH Nấm

Linh Chi Song
Phương

1602098298 cấp ngày 

15/04/2019 tại SỞKHĐT 

tỉnh An Giang

Số 1318, ấp Vĩnh Lợi, 

Xã Vĩnh Lộc. Huyện An 
Phú, Tỉnh An Giang

0 0% Doanh nghiệp mà 
Người nội bộ là 
Giám đốc

7.8. Công ty cổ phần Nông 
Nghiệp Công Nghệ 
Cao Hiếu Nhân

1801167281 cấp ngày 

1/10/2010 tại SỞ KH&ĐT 

thành phố cần Thơ

Ắp Phước Trung, Xã 
Thạnh Phú, Huyện Cò' 
Đò. Thành phố cần Thơ

0 0% Doanh nghiệp mà 
Người nội bộ là chú 
tịch HĐQT.

Có đơn từ nhiệm 
chủ tịch HĐỌT 
ngày oi/l 0/2024

7.9. Công ty cổ phần Nông 
Nghiệp Công Nghệ 
Cao Đại Tài

1801423947 cấp ngày 

19/10/2015 tại SỜKH&ĐT 

thành phố cần Thơ

Ấp Thạnh Hưng 1, Xã 
Trung Hưng, Huyện Cờ 
Đỏ, Thành phố cần Thơ

0 0% Doanh nghiệp mà 
Người nội bộ là chu 
tịch HĐỌT.

Có đơn từ nhiệm 
chủ tịch HĐỌT 
ngày oi/10/2024

7.10. Công ty cổ phần 
Lương Thực Hưng 
Phước

1801638501 cấp ngày 

21/05/2019 tại SỞKH&ĐT 

thành phố cần Thơ

Ấp Thạnh Hưng 1, Xã 

Trung Hưng, Huyện Cò' 
Đỏ, Thành phố cần Thơ

0 0% Doanh nghiệp mà 
Người nội bộ là chù 
tịch HĐỌT. ’

Có đơn từ nhiệm 
chủ tịch HĐQT 
ngày oi/10/2024

8 Nguyễn Thị Thủy Thành 
viên 
BKS

0 0% Thành viên BKS từ 
ngày 26/06/2024

Có đơn từ nhiệm 
thành viên BKS từ
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ngày 22/07/2024 và 
Công ty nhận được 
đon ngày
26/07/2024

8.1. Nguyễn Thanh Long không 0 0% chồng

8.2. Nguyễn Thanh Danh không 0 0% con

8.3. Nguyễn Thanh Trúc không 0 0% con

8.4. Nguyễn Thị Hiền không 0 0% Mẹ

9
Uday Krishna

Trường 
BKS

0 0% Trưởng BKS từ 
ngày 23/07/2024

9.1.
Mridula Parsad không 0 0% Mẹ

9.2.
Madhur Sinha

không 0 0% Vợ

9.3.
ưtkarsh Krishna không 0 0% Con

10 Danh Quí Người 
phụ trách 
quản trị 
công ty

1.500 0,001489 
%

10.1. Danh Thành Không 0 0% BỐ

10.2. Danh Việt Không 0 0% Anh trai

10.3. Ngô Thị Mai Không 0 0% Chị dâu

10.4. Danh Hùng Không 0 0% Anh trai

\n
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10.5. Lir Mỹ Phương Không 0 0% Chị dâu

10.6. Thị Tươi Không 0 0% Chị gái

10.7. Danh Cành không 0 0% Anh rể

10.8. Danh Tấn Hiên Không 0 0% Em trai

10.9. Thị Oanh Em Không 0 0% Em dâu

10.10. Nguyễn Ngọc Diễm 
Phương

Không 0 0% Vọ-

10.11. Danh Ngọc Diệp Không 0 0% Con gái

11 Nguyễn Mỹ Phó 
Tổng 
giám đốc

Phó Tổng giám đốc 
từ ngày 24/07/2024

11.1. Nguyễn Sa Lê Không 0 0% BỐ

11.2. Trần Thị Tám Không 0 0% Mẹ

11.3. Trương Thị Hoa Không 0 0% Vợ

11.4. Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh

Không 0 0% Con gái

11.5. Nguyễn Đức Không 0 0%
7

Con trai

12 Phạm Thanh Thọ Phó
Tổng

Giám 
đốc

0 0% Phó Tông giám đốc 
từ ngày 29/11/2024

25



Ớ

TẶ

LỂ

12.1. Trần Thị Ngọc Huệ Không 0 0% Vợ

12.2. Phạm Trần Thanh An Không 0 0% Con trai

12.3. Phạm Trần Lan Anh Không 0 0% Con gái

12.4. Phạm Vãn Phú Không 0 0% BỐ

12.5. Lương Thị Nguyệt Không 0 0% Mẹ

12.6. Phạm Vãn Trường Không 0 0% Em trai

12.7. Phạm Thanh Nga Không 0 0% Em gái

12.8.
Công ty CP Địa ốc An 
Giang

1600194599 cấp ngày 

22/08/2005 tại sỏ- KH&ĐT 

tỉnh An Giang

Số 140 Phan Bội Châu, 

Phường Bình Khánh, 
Thành phố Long 
Xuyên, Tỉnh An Giang

Doanh nghiệp mà 
Người nội bộ là 
Chủ tịch HĐỌT

12.9.

Công ty CP Nông Sản 
Lộc Trời

1602129605 cấp ngày 

29/08/2020 tại Sở KH&ĐT 

tĩnh An Giang

23 Hà Hoàng Hổ, 
phường Mỹ Xuyên, TP. 
Long Xuyên, tỉnh An 
Giang

Doanh nghiệp mà 
Người nội bộ là 
Thành viên HĐỌT 
(có đơn từ nhiệm 
ngày 27/6/2025), 
Tổng giám đốc - 
người đại diện theo 
pháp luật

12.10.
Công ty CP Bao Bì 
Bình Đức

1602136874 cấp ngày 

18/12/2020 tại SỞKH&ĐT 

tỉnh An Giang

42 Trần Hưng Đạo, 
phường Bình Đức, TP. 
Long Xuyên, An Giang

Doanh nghiệp mà 
Người nội bộ là 
Chủ tịch HĐQT
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Phó Tổng giám đốc 

từ  ngày 29/11/2024

Vọ-

Con

Con

Bố

Mẹ

Bố vợ

Mẹ vợ

Doanh nghiệp mà 
Ngưòi nội bộ là 
giám đốc

Doanh nghiệp mà 
Người nội bộ là 
thành viên HĐQT

Giữ chức vụ Kế 
toán trường kể từ 
ngày 28/10/2024

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

o
o

o
o

'O
o

o
o
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23 Hà Hoàng Hổ, 
Phường Mỹ Xuyên, 
Thành phố Long 
Xuyên, Tính An Giang

23 Hà Hoàng Hổ, 
phường Mỳ Xuyên, TP. 
Long Xuyên, tỉnh An 
Giang

1602153647 
Cấp ngày 06/12/2021 tại Sở 

KH&ĐT tinh An Giang

1602183507
Cấp ngày 27/06/2024 tại sỏ-

KH&ĐT tinh An Giang

Phó
Tổng 
giám đốc

Chuyên 
viên điều 
vận

Kế toán 
trưởng

Trần Thanh Hiền

Trà Thị Thanh Lan

Trần Trà Khôi 
Nguyên

Ị
Trần Trà Khôi Nhi

Trần Vãn Tùng

Lê Thị Cứ

Trà Vãn Nghiệm

Nguyễn Thị Ngọc

Công ty CP Giống cây 
trồng Lộc Trời

Công ty cổ phần Vật 
tư  nông nghiệp Lộc
Trời

Đặng Phương Chi

cn 
r——'

enT—•

13.2.

cộ 
cõ»—•

13.4.

'ộ
 

cõ

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.
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14.2.

14.1.

Công ty TNHH Dịch 
thuật và Tư vấn giáo 
dục FEC

Nguyễn Phúc Bảo 
Nguyên

Đặng Quỳnh Liên

Nguyễn Thị Thu

Không

Không

Không

0316073357
Cấp tại Sở KH&ĐT TP. Hồ 
Chí Minh

71/2/11 Nguyễn Bặc, 
Phường 3, Quận Tân 
Bình, TP. Hồ Chí Minh

o
o

o
o

0%

0%

0%

0%

Doanh nghiệp mà 
Người nội bộ là Ke 
toán trưởng

Anh rể

Chị

Mẹ



PHỤ LỤC 03 

(Giao dịch giữa công ĩy với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cô đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, Giao 
dịch giữa công ty vói công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiêm soát, Giám dóc (Tồng Giám đôc) và người quân ỉỷ khác đã vả đang là thành viên 

sáng lập hoặc thành viên HĐQT. Giám đốc (Tông Giám đốc) điều hành tính đến ngày 30/06/2025)

<0

STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ liên quan 

vói công ty

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, noi cấp

Địa chỉ trụ sỏ’ 

chính/

Địa chỉ liên hệ

Thòi điểm 

giao dịch 

vói công ty

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/HĐ 

QT... thông 

qua (nếu có, 

nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lưọng, 

tông giá trị giao dịch 

(VNĐ)

Ghi 

chú

I Công ty cỗ phần Bao Bì 

Bình Đức

Công ty con do LTG sở 
hữu 99,92% cổ phần

1602136874 cấp 

ngày 18/12/2020 tại 

Sơ KH&ĐT tỉnh An 

Giang

Số 42 Trần Hưng 

Đạo, phường Bình 

Đức, TP. Long 

Xuyên, An Giang

2025 Mua hàng hóa 

4.556.593.920

Cho thuê tài sản 

120.000.000

2 Công ty CP Giống Cây 

Trồng Lộc Trời

Tỗ chức có liên quan 

Công ty mà người nội bộ 

là Chủ tịch HĐQT
1602153647 cấp 

ngày 06/12/2021 tại 
Sơ KH&ĐT tính An 
Giang

23 Hà Hoàng Hổ, 

Phưòìtg Mỹ Xuyên, 
Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An 

Giang

2025 Bán dịch vụ

4.930.814.908

Bán hàng hóa 

2.934.707.600

Mua hàng hóa 

23.199.052.000
/

Cho thuê tài sản 

6.054.666.338

3 Công ty CP Nông Sản 

Lộc Trời

Công ty con do LTG sỏ' 
hữu 99,998% vốn góp

1602129605 cấp 

ngày 29/08/2020 tại 
Sơ ICH&ĐT tỉnh An 

Giang

23 Hà Hoàng Hổ, 

Phường Mỹ Xuyên, 
Thành phố Long

2025 Mua hàng hoá 

157.165.641.690

Cho thuê tài sản 

965.999.996
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Xuyên, Tỉnh An 
Giang

4 Công ty cổ phần Quản 

Nông Xanh

Công ty con do LTG sở 
hữu 80% vốn góp thông 

qua Công ty TNHH Dịch 

vụ Nông nghiệp Lộc Tròi

0315447176 cấp 

ngày 21/12/2018 tại 
Sở KH&ĐT TP. 

HCM

23 Hà Hoàng Hổ, 

phường Mỹ Xuyên, 

TP. Long Xuyên, 

An Giang

2025 Lãi cho vay

460.171.832

Mua dịch vụ 

13.888.889

Mua hàng hóa 

11.286.000.000

5 Công ty TNHH Dịch vụ 

kho vận Lộc Trời

Công ty con do LTG sở 
hữu 100% vốn góp

1602131844 cấp 

ngày 13/10/2020 tại 

Sơ KH&ĐT tính An 

Giang

234B/13, Quốc Lộ 

91, khóm Bình Đức 

5, phường Bình 
Đức, thành phố 

Long Xuyên, tinh 

An Giang

2025 Mua dịch vụ 

16.037.127.461

Mua hàng hóa 

12.243.060.000

Cho thuê tài sản 

717.408.144

6 Công ty TNHH Dịch vụ 

nông nghiệp Lộc Trời

Công ty con do LTG sở 
hữu 100% vốn góp

1602115183 cấp 

ngày 02/01/2020 tại 
Sơ KH&ĐT tỉnh An 

Giang

Áp Sơn Lập, Xã 

Vọng Đông, Huyện 

Thoại Sơn, Tỉnh An 

Giang

2025 Cho thuê tài sân 

5.952.447.464

Lãi cho vay

3.627.366.706

Mua dịch vụ 

5.092.592.593

7 Công ty TNHH Dịch vụ 

nông nghiệp Lộc Tròi - 

Cambodia

Công ty con do LTG sở 
hữu 100% vốn góp

Giấy chứng nhận đầu 
tư số: 201600117 
cấp ngày 04/11/2010 

tại Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư

Số 433, St. No.217,

Sangkat Spean
Thmor, Khan

Dangkor, Phnom

Phenh

2025 Bán hàng hóa

25.613.561.734

8 Công ty TNHH Một 
thành viên Lương thực 
Tân Hồng

Tổ chức có liên quan 

Công ty mà người nội bộ 

là Chủ tịch HĐQT

1401605043 Cấp 
Igày 22/12/2011 tại 
Sơ KH&ĐT tinh 
Đồng Tháp

Ấp Rọc Muống, Xã 

Tân Công Chí, 
Huyện Tân Hồng, 

Tỉnh Đồng Tháp

2025 Bán hàng hóa 

536.613.900

Cho thuê tài sản 

120.000.000 

Giao UTXK 

1.435.987.500

Mua dịch vụ
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22.500.000

Mua hàng hóa 

3.507.000.000

9 Công ty TNHH Một 
thành viên Luông thực 

Thoại Sơn

Tổ chức có liên quan 

Công ty mà người nội bộ 

là Chủ tịch HĐỌT

1601623071 Cấp 
ngày 23/12/2011 tại 
Sơ ÍCH&ĐT tinh An

Giang

Ẩp Sơn Lập, Xã 

Vọng Đông, Huyện 

Thoại Sơn, Tỉnh An 

Giang

2025 Bán hàng hóa 

1.889.461.157

Cho thuê tài sản 

120.000.000

Mua hàng hóa

42.537.870.350

10 Công ty TNHH Một 

thành viên Lương thực 

Vĩnh Bình

Tổ chức có liên quan 

Công ty mà người nội bộ 

là Chủ tịch HĐQT

1601633432 cấp

Igày 31/12/2011 tại 
Sờ KH&ĐT tinh An 
Giang

Khóm Vĩnh Phước, 
Thị trấn Vĩnh Bình, 

Huyện Châu Thành, 

Tỉnh An Giang

2025 Bán hàng hóa

1.738.581.600

Cho thuê tài sản

120.000.000

Đi vay

96.902.340.780

Lãi đi vay

56.150.260

11 Công ty TNHH Một 

thành viên Lương thực

Vĩnh Hưng

Tỗ chức có liên quan 

Công ty mà người nội bộ 

là Chủ tịch HĐQT

1101452364 Cấp 
Igày 13/12/2011 tại 
Sơ ĨCH&ĐT tỉnh 

Long An

Áp Cả Rưng, Xã 

Tuyên Bình Tây, 

Huyện Vĩnh Hưng, 

Tỉnh Long An

2025 Bán hàng hóa 

1.775.229.075

Cho thuê tài sản

120.000.000

Giao UTXK

2.482.569.170

Mua dịch vụ 

45.300.000

Mua hàng hóa

103.179.250
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12 Công ty TNHH Một 

thành viên Lương thực 

Vĩnh Lộc

Tố chức có liên quan 

Công ty mà người nội bộ 

là Chủ tịch HĐQT

1900557010 Cấp 
ngày 11/12/2012 
2011 tại SỞKH&ĐT 
tĩnh Bạc Liêu

Ấp Ninh Thạnh 1, 

Xã Ninh Hòa, 
Huyện Hồng Dân, 

Tỉnh Bạc Liêu

2025 Bán hàng hóa 

1.327.798.700

Cho thuê tài sản 

120.000.000

Đi vay

27.754.595.384

Lãi đi vay 

16.082.457

13 Công ty TNHH Một 

thành viên Phân hữu cơ 
Ân Thịnh Điền

Công ty con do LTG sở 
hữu 100% vốn góp

6300233285 cấp 

ngày 11/10/2013 tại 

Sở KH&ĐT tỉnh Hậu 

Giang

ấp Mỹ Phú, Xã Tân

Phước Hưng,

Huyện Phụng Hiệp, 

Tỉnh Hậu Giang

2025 Bán hàng hóa 

350.856.727

Cho thuê tài sản 

63.333.332

Lãi cho vay 

416.299.999

Mua hàng hóa 

499.431.000

14 Công ty TNHH Nghiên 
cứu và sản xuất giống 

ứng dụng công nghệ cao 

Hưng Thịnh

Công ty con do LTG sở 
hữu 100% vốn góp

1101763828 cấp 

ngày 12/09/2014 tại 

Sơ KH&ĐT tĩnh 

Long An

Áp Hưng Thành, 

Xã Hưng Thạnh, 
Huyện Tân Hưng, 

Tỉnh Long An

2025 Bán hàng hóa 
146.504^000

Cho thuê tài sản 

86.974.992

15 Viện nghiên cứu nông 

nghiệp Lộc Trời
Tổ chức KHCN do 
LTG sò' hữu 100% vốn 

góp

1602127982 cấp 

ngày 03/07/2020 tại 

Sỏ' Khoa học và công 

nghệ tỉnh An Giang

ấp Hòa Tân, Xã 

Định Thành, Huyện 

Thoại Sơn, An 

Giang

2025 Bán hàng hóa 

14.255.200

Cho thuê tài sản 

60.000.000

Lãi cho vay

3.213.369.865

Mua dịch vụ 

2.750.000.000
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16 Công ty Cổ phần Vật tư 

Nông nghiệp Lộc Trời

Công ty con do LTG sờ 
hữu 75% vốn góp

1602183507

Cấp ngày 
^7/06/2024 tại Sở

KH&ĐT tĩnh An
Giang

23 Hà Hoàng Hổ, 

phường Mỹ Xuyên, 

TP. Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

2025 Bán hàng hóa

210.158.879.875

Cho thuê tài sản 

874.166.667

Góp vốn

41.250.000.000
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PHỤ LỤC 04

(Giao dịch giữa người nội bộ công ty. người cỏ liên quan của người nội bộ với công ty con. công ty do công ty nắm quyển kiêm soát tính đến ngày 
30/06/2025)

STT Ngưòi nội bộ, 
ngưòi có liên quan 
của ngưòi nội bộ

Mối quan hệ vói 

người nội bộ
Công ty con của Công ty Thòi 

điểm 
giao dịch

Số Nghị 
quyết/Quyết 

định của 
ĐHĐCĐ/HĐ 
QT... thông 
qua (nếu có, 
nêu rõ ngày 
ban hành)

Nội dung, số lưọng, tổng giá trị giao 

dịch
Ghi 

chú

Nội dung Tông Giá trị

1. Công ty Cổ phần 
Bao Bì Bình Đức

Công ty mà người 
nội bộ là Chủ tịch
HĐỌT

Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 
Trời

2025
Bán hàng hóa 8.755.306.978

Công ty' CP Nông sản Lộc Tròi
Bán hàng hóa 3.500.000

Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Tân Hồng Bán hàng hóa 5.250.000
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Thoại Sơn Bán hàng hóa 683.155.050
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Bình Bán hàng hóa 146.253.600
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Hưng Bán hàng hóa 136.717.300
Công ty TNHH Nghiên cứu và sản 
xuất giống ứng dụng công nghệ cao 
Hưng Thịnh Bán hàng hóa 35.623.900

2. Công ty CP Giống 
Cây trồng Lộc Trời

Công ty mà người 
nội bộ là Chủ tịch 
HĐQT, giám đốc

Công ty Cổ phần Bao Bì Bình Đức 2025
Mua hàng hóa 8.755.306.978

Công ty CP Nông sản Lộc Trời
Mua dịch vụ 157.436.000

Công ty CP Nông sán Lộc Tròi
Mua hàng hóa 966.294.050

Công ty Cổ phần Quản Nông Xanh
Bán hàng hóa 62.304.000
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Công ty Cổ phần Quản Nông Xanh
Cho thuê tài sàn 18.518.520

Công ty Cổ phần Quản Nông Xanh
Mua dịch vụ 1.331.937.200

Công ty Cổ phần Vật tư Nông 
nghiệp Lộc Trời Mua hàng hóa 2.499.959.800
Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận 
Lộc Trời Mua dịch vụ 4.456.207.256
Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận 
Lộc Trời Mua TSCĐ 625.077.511
Công ty TNHH Dịch vụ Nông 
nghiệp Lộc Tròi Mua dịch vụ 1.347.132.600
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Tân Hồng Bán hàng hóa 479.640.000
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Tân Hồng Thuê tài sản 108.000.000
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Thoại Sơn Bán hàng hóa 5.696.320.000
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Thoại Sơn Mua hàng hóa 71.243.616
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Bình Bán hàng hóa 4.584.060.000
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Hưng Bán hàng hóa 17.074.761.200
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Lộc Bán hàng hóa 468.480.000
Công ty TNHH Nghiên cứu và sản 
xuất giống ứng dụng công nghệ cao 
Hưng Thịnh Bán dịch vụ 11.775.587
Công ty TNHH Nghiên cứu và sản 
xuất giống ứng dụng công nghệ cao 
Hưng Thịnh Bán hàng hóa 626.416.000
Công ty TNHH Nghiên cứu và sản 
xuất giống ứng dụng công nghệ cao 
Hưng Thịnh Mua hàng hóa 5.866.981.274
Viện nghiên cứu Nông nghiệp Lộc 
Trời Bán hàng hóa 12.696.000
Viện nghiên cứu Nông nghiệp Lộc
Trơi Mua dịch vụ 900.000.000
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Viện nghiên cứu Nông nghiệp Lộc 
Trời Mua hàng hóa 46.375.000

3. Công ty Cổ phần 
Lưcmg thực Hưng 
Phước

Công ty mà người 
nội bộ là Chủ tịch 
HĐỌT

Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công 
Nghệ Cao Hiếu Nhân

2025

Bán hàng hóa 3.105.039.877

4. Công ty CP Nông 
sản Lộc Tròi

Công ty mà người 
nội bộ là Chủ tịch 
HĐQT, Tổng 
giám đốc

Công ty Cổ phần Bao Bì Bình Đức 2025

Mua hàng hóa
3.500.000

Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 

Trời Bán dịch vụ 157.436.000
Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 

Trời Bán hàng hóa 966.294.050
Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công 
Nghệ Cao Đại Tài Bán dịch vụ 16.800.000
Công ty Cổ phần Vật tư Nông 
nghiệp Lộc Trời Góp vốn 5.500.000.000
Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận 
Lộc Trời Bán dịch vụ 6.900.000
Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận 
Lộc Trời Mua dịch vụ 750.000
Công ty TNHH Dịch vụ Nông 
nghiệp Lộc Trời Bán dịch vụ 1.876.945.978
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Tân Hồng Bán dịch vụ 101.750.000
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Tân Hồng Bán hàng hóa 58.250.000
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Tân Hồng Mua hàng hóa 3.408.545.659
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Thoại Sơn Bán hàng hóa 52.127.950
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Thoại Sơn Mua hàng hóa 156.745.616.945
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Bình Bán dịch vụ 239.005.000
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Bình Bán hàng hóa 243.826.444
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Bình Mua hàng hóa 6.453.544.466
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Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Hưng Bán dịch vụ 82.050.000
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Hưng Bán hàng hóa 89.155.000
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Hưng Mua hàng hóa 61.382.705.532
Công ty TNHH MTV Phân hữu cơ 
Ân Thịnh Điền Bán dịch vụ 53.000.000
Viện nghiên cửu Nông nghiệp Lộc 
Trơi Mua CCDC 105.295.551
Viện nghiên cứu Nông nghiệp Lộc 
Tròi Mua TSCĐ 91.239.734

5. Công ty Cổ phần 

Quản Nông Xanh
Công ty mà người 
nội bộ là Chủ tịch 
HĐQT

Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 

Tròi
2025

Bán dịch vụ 1.331.937.200
Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 

Tròi Mua hàng hóa 62.304.000
Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 
Trời Thuê tài sản 18.518.520
Công ty Cổ phần Vật tư Nông 
nghiệp Lộc Trời Bán hàng hóa 4.314.750.000
Công ty TNHH Dịch vụ Nông 
nghiệp Lộc Trời Thuê tài sản 2.894.148.759
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Thoại Sơn Bán dịch vụ 64.966.858
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Bình Bán dịch vụ 18.109.142 /

Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Lộc Bán dịch vụ 25.933.430

2

Công ty TNHH Nghiên cứu và sản 
xuất giống ứng dụng công nghệ cao 
Hưng Thịnh Bán dịch vụ 186.420.381
Viện nghiên cứu Nông nghiệp Lộc 
Trồi Bán dịch vụ 5.047.714

6. Công ty cổ phần 
Nông Nghiệp Công 
Nghệ Cao Đại Tài

Công ty mà người 
nội bộ là Chu tịch 
HĐQT

Công ty CP Nông sản Lộc Trời 2025
Mua dịch vụ 16.800.000

Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công 
Nghệ Cao Hiếu Nhân Bán hàng hóa 4.427.468.354
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7. Công ty cổ phần 
Nông Nghiệp Công 
Nghệ Cao Hiếu 

Nhân

Công ty mà người 
nội bộ là Chú tịch 
HĐQT

Công ty Cố phần Lương thực Hưng 
Phước

2025
Mua hàng hóa 3.105.039.877

Công ty cổ phần Nông Nghiệp Công 

Nghệ Cao Đại Tài Mua hàng hóa 4.427.468.354

8. Công ty Cô phần 
Vật tư Nông nghiệp 
Lộc Trời

Công ty mà ngưòi 
nội bộ là Chủ tịch 
HĐQT, Tổng 
giám đốc

Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 
Trời

2025
Bán hàng hóa 2.499.959.800

Công ty CP Nông sán Lộc Trời
Nhận góp vốn 5.500.000.000

Công ty Cồ phần Quản Nông Xanh
Mua hàng hóa 4.314.750.000

Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận 
Lộc Tròi Mua dịch vụ 7.737.451.128
Công ty TNHH Dịch vụ Nông 
nghiệp Lộc Trời Nhận góp vốn 5.500.000.000
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Thoại Sơn Bán hàng hóa 3.262.692.000
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Hưng Bán hàng hóa 349.842.900
Công ty TNHH MTV Phân hữu cơ 
Ân Thịnh Điền Mua hàng hóa 166.200.000
Công ty TNHH Nghiên cứu và sản 
xuất giống ứng dụng công nghệ cao 
Hưng Thịnh Bán hàng hóa 501.088.000
Viện nghiên cứu Nông nghiệp Lộc 
Trơi Bán hàng hóa 88.956.200
Viện nghiên cứu Nông nghiệp Lộc 
Trời Nhận góp vốn 2.750.000.000

9. Công ty TNHH Dịch 
vụ Nông nghiệp Lộc 
Trời

Công ty' mà người 
nội bộ là Chủ tịch 
Công ty

Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 
Tròi

2025
Bán dịch vụ 1.347.132.600

Công ty CP Nông sản Lộc Trời
Mua dịch vụ 1.876.945.978

Công ty Cổ phần Quản Nông Xanh
Cho thuê tài sản 2.894.148.759

Công ty Cổ phần Vật tư Nông 
nghiệp Lộc Trời Góp vốn 5.500.000.000

Viện nghiên cứu Nông nghiệp Lộc 
Trời Bán dịch vụ 12.600.000
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10. Công ty TNHH Một 
thành viên Lương 
thực Tân Hồng

Công ty mà người 
nội bộ là Chủ tịch 
Công ty

Công ty Cổ phần Bao Bì Bình Đức 2025 Mưa hàng hóa
5.250.000

Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 

Tròi
Cho thuê tài sản

108.000.000
Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 

T ròi
Mua hàng hóa

479.640.000
Công ty CP Nông sản Lộc Trời Bán hàng hóa

3.408.545.659
Công ty CP Nông sản Lộc Trời Mua dịch vụ

160.000.000
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Thoại Sơn

Bán hàng hóa
2.192.870.269

Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Bình

Thuê tài sản
236.190.740.741

Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Lộc

Thuê tài sản
210.000.000.000

11. Công ty TNHH Một 
thành viên Lương 
thực Thoại Sơn

Công ty mà người 
nội bộ là Chủ tịch 
Công ty

Công ty Cổ phần Bao Bì Bình Đức 2025 Mua hàng hóa
683.155.050

Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 
Trời

Bán hàng hóa
71.243.616

Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 

Trời
Mua hàng hóa

5.696.320.000
Công ty CP Nông sản Lộc Trời Bán hàng hóa

156.745.616.945
Công ty CP Nông sản Lộc Trời Mua hàng hóa

52.127.950
Công ty Cổ phần Quản Nông Xanh Mua dịch vụ

64.966.858
Công ty Cổ phần Vật tư Nông 

nghiệp Lộc Tròi
Mua hàng hóa

3.262.692.000
Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận 
Lộc Trời

Mua TSCĐ
29.180.476

Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Tân Hồng

Mua hàng hóa
2.192.870.269

Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Bình

Mua hảng hóa
3.440.648.020

Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Hưng

Bán hàng hóa
5.691.000
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Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Hưng

Mua hàng hóa
7.900.641.218

TY^

•ÀN 

lìờl

Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Lộc

Bán hàng hóa
11.250.000

Công ty TNLIH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Lộc

Mua hàng hóa
10.311.616.891

Công ty TNHH Nghiên cứu và sản 
xuất giống ứng dụng công nghệ cao 
Hưng Thịnh

Bán hàng hóa

20.052.900
12. Công ty TNHH Một 

thành viên Lương 
thực Vĩnh Bình

Công ty mà người 
nội bộ là Chủ tịch 
Công ty

Công ty Cổ phần Bao Bì Bình Đức 2025 Mua hàng hóa
146.253.600

Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 

Trời
Mua hàng hóa

4.584.060.000
Công ty CP Nông sản Lộc Tròi Bán hàng hóa

6.453.544.466
Công ty CP Nông sản Lộc Trời Mua dịch vụ

239.005.000
Công ty CP Nông sản Lộc Trời Mua hàng hóa

243.826.444
Công ty Cô phần Quản Nông Xanh Mua dịch vụ

18.109.142
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Tân Hồng

Cho thuê tài sản
236.190.740.741

Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Thoại Sơn

Bán hàng hóa
3.440.648.020

Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Hưng

Bán hàng hóa
1.065.782.500

13. Công ty TNHH Một 
thành viên Lương 
thực Vĩnh Hưng

Công ty mà người 
nội bộ là Chủ tịch 
Công ty

Công ty Cổ phần Bao Bì Bình Đức 2025 Mua hàng hóa
136.717.300

Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 

Tròi
Mua hàng hóa

17.074.761.200
Công ty CP Nông sản Lộc Trời Bán hàng hóa

61.382.705.532
Công ty CP Nông sản Lộc Trời Mua dịch vụ

82.050.000
Công ty CP Nông sản Lộc Tròi Mua hàng hóa

89.155.000
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14.

Công ty Cô phần Vật tư Nông 
nghiệp Lộc Trời
Công ty TNHH Dịch vụ Nông 
nghiệp Lộc Tròi - Cambodia
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Thoại Sơn
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Thoại Sơn
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Vĩnh Bình

Công ty TNHH Một 
thành viên Lương 
thực Vĩnh Lộc

Công ty mà người 
nội bộ là Chủ tịch 
Công ty

Công ty CP Giống Cây trồng Lộc 
Trời

2025

Công ty Cô phần Quàn Nông Xanh

Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Tân Hồng

Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Thoại Sơn
Công ty TNHH Một thành viên 
Lương thực Thoại Sơn

Mua hàng hóa

Bán hàng hóa

Bán hảng hóa

Mua hàng hóa

Mua hàng hóa

Mua hàng hóa

Mua dịch vụ

Cho thuê tài sản

Bán hàng hóa

Mua hàng hóa

349.842.900

387.600.000

7.900.641.218

5.691.000

1.065.782.500

468.480.000

25.933.430

210.000.000.000

10.311.616.891

11.250.000
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